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TT SBD Họ Tên Ngày sinh Phái Khu vực Ngành 

1 KSAA.14059 Đinh Trần Vũ An 20/08/1991 Nam 2 401 
2 LPSA.24 Huỳnh Thị Vân An 27/12/1990 Nữ 1 403 
3 DTHD1.5870 Cao Hoàng Anh 15/11/1989 Nam 3 401 
4 DTHD1.5874 Châu Tú Anh 22/04/1991 Nữ 3 403 
5 NHSA.143 Đồng Tuấn Anh 04/05/1991 Nam 3 403 
6 KSAA.14719 Hồ Bảo Anh 12/12/1991 Nam 3 403 
7 KSAA.5810 Lê Hoàng Anh 06/03/1991 Nữ 2 403 
8 NHSA.315 Ngô Thị Lan Anh 14/07/1990 Nữ 3 403 
9 KSAA.25180 Nguyễn Ngọc Lan Anh 05/08/1991 Nữ 3 403 

10 DMSD1.256 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 09/09/1991 Nữ 1 403 
11 KTSA.48 Nguyễn Quốc Tuấn Anh 04/09/1987 Nam 1 403 
12 DTHA.171 Phạm Thị Diệu Anh 30/04/1991 Nữ 3 403 
13 SGDA.189 Phan Tuấn Anh 26/03/1991 Nam 3 401 
14 KSAA.9374 Trần Công Tuấn Anh 08/08/1991 Nam 3 401 
15 KSAA.7360 Trần Phú Anh 26/06/1991 Nam 3 401 
16 NHSA.161 Vũ Ngọc Tuấn Anh 21/07/1991 Nam 3 403 
17 HTCA.685 Vũ Thị Vân Anh 22/12/1991 Nữ 2NT 402 
18 NTSA.64 Lê Thị Ngọc Ánh 12/07/1991 Nữ 1 403 
19 KSAA.11586 Lê Hoài Bảo 01/05/1991 Nam 2 402 
20 HHKD1.115 Hồ Ngọc Bích 15/02/1991 Nữ 3 403 
21 SGDD1.23859 Đặng Tuấn Bình 03/05/1991 Nam 3 403 
22 KSAA.20925 Nguyễn Phước Bình 27/06/1991 Nam 3 401 
23 MBSD1.45445 Trần Thị Thanh Bình 26/03/1991 Nữ 1 401 
24 DTHA.310 Nguyễn Đình Bôn 28/11/1990 Nam 3 401 
25 DTTA.784 Nguyễn Thị Bé Bông 15/07/1991 Nữ 1 402 
26 SGDA.989 Nguyễn Đức Cảnh 13/05/1990 Nam 3 403 
27 KSAA.29926 Nguyễn Thị Kim Châu 12/09/1991 Nữ 2NT 403 
28 DTHD1.6268 Đỗ Thị Kim Chi 02/10/1991 Nữ 3 403 
29 QSKD1.3601 Nguyễn Thị Trúc Chi 06/06/1991 Nữ 2NT 403 
30 DMSA.608 Trần Quỳnh Chi 13/06/1991 Nữ 3 401 
31 KSAA.18814 Trần Minh Chính 17/04/1990 Nam 2 403 
32 KSAA.26601 Từ Vĩnh Cơ 26/04/1991 Nam 3 403 
33 DTLA.247 Đàm Cương 04/01/1991 Nam 1 402 
34 KSAA.10298 Bùi Đức Cường 11/05/1991 Nam 2 403 
35 GTSA.3895 Nguyễn Diên Thành Đại 06/05/1991 Nam 2 403 
36 DTHD1.6596 Đỗ Ngọc Anh Đào 16/09/1991 Nữ 3 403 
37 KSAA.25085 Phạm Thị Anh Đào 15/10/1991 Nữ 2NT 403 
38 KSAA.30458 Phạm Mạnh Đạt 20/10/1991 Nam 2 403 
39 KSAA.28517 Trần Thành Đạt 03/06/1991 Nam 3 402 
40 QSBA.8832 Võ Quốc Đạt 11/06/1990 Nam 2 401 
41 KSAA.30659 Bùi Tấn Đệ 26/12/1991 Nam 3 403 
42 KSAA.20497 Nguyễn Công Điền 11/06/1991 Nam 2NT 403 
43 GTSA.3825 Nguyễn Văn Du 07/07/1991 Nam 3 402 
44 TCTA.6017 Nguyễn Trang Phước Dư   Nam 1 403 



45 KSAA.20998 Nguyễn Đặng Trí Đức 22/06/1991 Nam 2 401 
46 KSAA.28089 Quản Trọng Đức 02/08/1991 Nam 3 402 
47 SPSA.4242 Nguyễn Thị Kim Dung 26/03/1991 Nữ 3 403 
48 MBSD1.32458 Nguyễn Thị Mộng Dung 20/06/1990 Nữ 3 402 
49 MBSA.2176 Nguyễn Thị Phương Dung 14/09/1991 Nữ 2NT 403 
50 QSKD1.386 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 08/04/1991 Nữ 1 403 
51 HCSA.776 Bùi Quốc Dũng 03/08/1991 Nam 1 403 
52 MBSA.2590 Nguyễn Việt Dũng 12/04/1991 Nam 1 403 
53 DTHA.586 Phùng Hoàng Dũng 17/09/1991 Nam 3 403 
54 DTHA.688 Nguyễn Đại Dương 07/07/1991 Nam 1 403 
55 KSAA.30191 Phạm Anh Duy 11/04/1991 Nam 3 403 
56 KSAA.8982 Phan Ngọc Khánh Duy 24/08/1991 Nam 1 401 
57 KSAA.20233 Trần Minh Duy 14/06/1991 Nam 3 403 
58 KSAA.15215 Võ Anh Duy 07/05/1991 Nam 2 403 
59 DTTA.2488 Bùi Trường Giang 23/03/1991 Nam 3 403 
60 KSAA.19081 Nguyễn Thị Hương Giang 01/06/1991 Nữ 1 403 
61 MBSA.3388 Nguyễn Thị Hương Giang 10/03/1990 Nữ 3 402 
62 DDQA.32530 Trần Hoàng Giang 02/12/1991 Nữ 3 403 
63 KSAA.30096 Đào Thị Ngọc Giàu 19/08/1991 Nữ 1 403 
64 KSAA.9708 Đỗ Thị Thu Hà 21/06/1991 Nữ 3 401 
65 QSKD1.621 Lê Duy Hà 06/06/1991 Nam 3 403 
66 MBSA.3658 Trần Thanh Thi Hà 04/08/1991 Nữ 1 403 
67 NHSA.1588 Nguyễn Tiền Hải 09/04/1991 Nam 2 403 
68 CSSA.1057 Trần Thanh Hải 02/07/1991 Nam 3 403 
69 KSAA.29644 Lưu Ngọc Kim Hân 06/01/1991 Nữ 3 401 
70 SGDD1.25387 Phan Thúy Hằng 09/03/1991 Nữ 3 403 
71 DTHD1.6928 Trương Thanh Hằng 28/06/1991 Nữ 2 403 
72 KSAA.32939 Nguyễn Thị Bình Hạnh 07/11/1991 Nữ 2NT 403 
73 DTHA.5694 Lê Xuân Hiến 30/11/1991 Nam 2 403 
74 NHSA.2002 Nguyễn Thị Minh Hiền 16/05/1991 Nữ 2NT 403 
75 KSAA.24030 Nguyễn Phan Thế Hiển 10/11/1991 Nam 3 403 
76 DDQA.33863 Nguyễn Trung Hiếu 13/10/1991 Nam 3 401 
77 KSAA.33662 Trần Trung Hiếu 16/06/1991 Nam 1 403 
78 KSAA.29960 Ngô Kim Hoa 04/04/1990 Nữ 1 403 
79 KSAA.28617 Trần Thúy Hoa 06/01/1991 Nữ 3 403 
80 HHKA.653 Bùi Huy Hoàng 05/07/1991 Nam 3 101 
81 KSAA.10468 Huỳnh Nguyễn Huy Hoàng 14/11/1991 Nam 2 403 
82 KSAA.31175 Ngô Minh Hoàng 31/10/1991 Nam 2 403 
83 MBSD1.34905 Bùi Duy Hùng 27/05/1991 Nam 2 403 
84 KSAA.23011 Đinh Xuân Hùng 02/09/1991 Nam 3 403 
85 TTNA.3586 Bùi Đình Hưng 26/06/1991 Nam 1 403 
86 QSQA.1379 Đinh Văn Duy Hưng 01/10/1991 Nam 2 403 
87 QSKA.2109 Dương Vương Hưng 21/11/1991 Nam 2 401 
88 NTSA.367 Nguyễn Xuân Hưng 16/07/1989 Nam 3 403 
89 KSAA.18821 Bùi Thanh Hương 25/02/1990 Nữ 1 403 
90 QSKA.2168 Huỳnh Thị Quế Hương 24/11/1991 Nữ 1 401 
91 HUIA.8283 Nguyễn Thị Hương 05/06/1991 Nữ 2NT 402 
92 QSKD1.1056 Vũ Tiên Ngọc Quỳnh Hương 18/08/1991 Nữ 1 401 



93 KSAA.11165 Trần Nhật Huy 21/04/1991 Nam 3 403 
94 DTHD1.11170 Trần Xuân Huy 20/10/1991 Nam 1 403 
95 SGDA.5039 Trương Quang Huy 30/10/1991 Nam 1 403 
96 HHKD1.556 Phạm Ngọc Thu Huyền 17/12/1991 Nữ 2 403 
97 KSAA.32083 Trần Hữu Hỹ 22/07/1991 Nam 1 403 
98 KSAA.8293 Nguyễn Nhật Khải 03/11/1991 Nam 3 403 
99 KSAA.25784 Trần Trung Công Khanh 03/10/1991 Nam 3 401 

100 KSAA.34363 Ninh Quang Khánh 02/09/1991 Nam 1 402 
101 KSAA.24433 Lê Anh Khoa 15/03/1990 Nam 1 403 
102 SGDD1.26645 Nguyễn Đăng Khoa 21/07/1991 Nam 2 401 
103 DTHA.1706 Trần Nguyễn Đăng Khoa 02/04/1991 Nam 3 401 
104 MBSA.6966 Nguyễn Mai Khôi 04/09/1991 Nam 3 403 
105 KSAA.24465 Nguyễn Thị Mai Khôi 30/08/1990 Nữ 3 401 
106 HHKA.850 Lê Khương 30/05/1991 Nam 3 402 
107 QSKA.2358 Lê Duy Khương 16/04/1991 Nam 3 403 
108 NTSD1.2021 Phạm Hoàng Bảo Khuyên 19/05/1991 Nữ 1 403 
109 KSAA.4627 Phan Thị Kim Lài 22/12/1991 Nữ 3 401 
110 QSKD1.1219 Phạm Hạ Lam 02/05/1991 Nữ 2 403 
111 HTCA.5758 Nguyễn Hoàng Lan 09/10/1991 Nữ 1 402 
112 NHSA.2955 Nguyễn Huỳnh Lan 01/11/1991 Nữ 2NT 401 
113 SGDA.6354 Phạm Ngọc Lan 08/03/1991 Nữ 2 403 
114 QSKA.2509 Trương Văn Liêm 04/10/1991 Nam 2NT 401 
115 MBSA.7603 Đỗ Thị Phương Liên 16/08/1991 Nữ 3 403 
116 MBSA.7665 Thái Lê Phương Liên 01/05/1991 Nữ 2 403 
117 TCTA.16995 Lâm Thị Ngọc Linh 20/03/1990 Nữ 2 403 
118 DTTD1.31776 Phạm Thị Mỹ Linh 05/11/1990 Nữ 2 403 
119 KSAA.20076 Phạm Thị Thùy Loan 20/10/1991 Nữ 2 401 
120 NHSD1.10282 Trần Quế Loan 07/02/1991 Nữ 1 403 
121 NHSD1.10280 Trần Thị Mai Loan 14/01/1991 Nữ 2NT 403 
122 KSAA.34129 Trương Thị Ái Loan 06/08/1991 Nữ 2NT 403 
123 MBSA.21466 Thạch Kim Lợi 25/01/1991 Nam 1 403 
124 HUIA.26014 Châu Bão Long 02/01/1991 Nam 2 101 
125 KSAA.19815 Nguyễn Thanh Long 06/06/1991 Nam 2 401 
126 QSKA.2711 Nguyễn Văn Long 15/06/1989 Nam 2 401 
127 DTHA.2039 Tô Võ Ngọc Long 15/10/1991 Nam 1 403 
128 TCTA.18261 Trương Thành Long   Nam 3 403 
129 QSKD1.3452 Đặng Lê Ngọc Minh 27/09/1991 Nữ 3 403 
130 KSAA.17836 Hoàng Hồng Minh 04/03/1991 Nam 3 401 
131 QSKA.2953 Nguyễn Duy Minh 20/09/1991 Nam 1 403 
132 QSQA.575 Nguyễn Hoàng Minh 07/11/1991 Nam 3 403 
133 HUIA.11781 Hoàng Hà My 20/08/1991 Nữ 2NT 403 
134 KSAA.24303 Ngô Thị Trà My 18/01/1991 Nữ 3 403 
135 DTHA.2332 Đoàn Minh Nam 10/03/1990 Nam 3 403 
136 SGDA.8470 Trần Vũ Nam 01/04/1991 Nam 2 403 
137 KSAA.14072 Lành Thị Nga 11/01/1991 Nữ 1 403 
138 SGDA.8635 Nguyễn Thị Hằng Nga 30/05/1991 Nữ 2 403 
139 SGDD1.28111 Nguyễn Thị Thuý Nga 17/10/1991 Nữ 2 403 
140 NHSA.3918 Chu Thụy Thúy Ngân 06/05/1991 Nữ 3 401 



141 MBSA.9788 Đinh Hoàng Bảo Ngân 28/04/1991 Nữ 2 403 
142 SGDD1.36336 Trần Vũ Kim Ngân 29/07/1990 Nữ 2 401 
143 KSAA.34333 Trảo Thụy Tuyết Ngân 05/03/1991 Nữ 1 403 
144 NTSD1.2294 Huỳnh Hữu Nghị 28/02/1991 Nam 2NT 101 
145 KSAA.25753 Huỳnh Thanh Nghị 20/12/1991 Nam 3 403 
146 LPSD1.13389 Đinh Văn Nghĩa 17/12/1991 Nam 1 403 
147 DTHD1.8228 Đỗ Yến Ngọc 22/10/1991 Nữ 3 403 
148 KSAA.31406 Huỳnh Kim Ngọc 29/06/1991 Nữ 2 401 
149 DMSA.3921 Nguyễn Kim Ngọc 16/03/1991 Nữ 3 403 
150 KSAA.5955 Nguyễn Thị Minh Ngọc 13/12/1991 Nữ 2 403 
151 MBSA.10276 Nguyễn Thị Phương Ngọc 31/03/1991 Nữ 3 403 
152 KSAA.28164 Nguyễn Vũ Bích Ngọc 05/04/1991 Nữ 3 403 
153 KSAA.23016 Phạm Huỳnh Hồng Ngọc 25/11/1991 Nam 3 403 
154 QSBA.4407 Trần Minh Ngọc 23/05/1991 Nữ 3 402 
155 KSAA.15555 Trần Thanh Thảo Ngọc 28/04/1991 Nữ 3 403 
156 DTTA.7113 Trần Thị Như Ngọc 24/05/1991 Nữ 1 403 
157 KSAA.6420 Trương Mỹ Ngọc 20/09/1991 Nữ 2 401 
158 KSAA.15824 Nguyễn Thị Thảo Ngư 01/08/1991 Nữ 3 402 
159 KSAA.5195 Đoàn Nguyên 01/01/1991 Nam 3 401 
160 KSAA.26483 Nguyễn Hoài Nguyên 21/09/1991 Nam 2 403 
161 KSAA.18233 Trần Hạ Nguyên 30/06/1991 Nam 3 401 
162 KSAA.2696 Đàm Kiến Nhân 02/03/1990 Nam 3 401 
163 KSAA.23978 Hoàng Công Nhật 14/02/1991 Nam 1 403 
164 QSKD1.3883 Huỳnh Lê Anh Nhật 12/10/1991 Nam 1 403 
165 DTHD1.11062 Phan Thị Tuyết Nhi 22/12/1991 Nữ 2 403 
166 MBSD1.38205 Trương Huỳnh Thảo Nhi 21/04/1991 Nữ 3 403 
167 KSAA.16649 Võ Lê Ý Nhị 19/04/1991 Nữ 2 403 
168 HUIA.13974 Huỳnh Hoàng Như 02/08/1991 Nữ 2 403 
169 LPSD1.11951 Bồ Thị Bích Nhung 17/05/1991 Nữ 2 403 
170 DMSA.4361 Dương Tuyết Nhung 17/09/1991 Nữ 2 403 
171 KSAA.6949 Nguyễn Phạm Tiến Nhựt 16/10/1988 Nam 2 403 
172 DTTD1.27004 Hoàng Ngọc Tường Oanh 23/10/1990 Nữ 1 403 
173 KSAA.28595 Lê Thị Châm Oanh 15/05/1991 Nữ 2 401 
174 BVSA.782 Nghiêm Sỹ Phát 09/12/1991 Nam 3 101 
175 NHSA.4769 Nguyễn Duy Phong 01/11/1991 Nam 1 403 
176 MBSD1.38800 Nguyễn Mạnh Phú 01/04/1991 Nam 2 403 
177 KSAA.30409 Nguyễn Trọng Phú 04/07/1991 Nam 2 401 
178 KSAA.4607 Nguyễn Thiện Phúc 28/02/1991 Nam 3 403 
179 DTHA.3099 Nguyễn Vĩnh Phúc 07/10/1991 Nam 3 403 
180 DTHA.3112 Trương Quang Hồng Phúc 03/08/1991 Nam 3 401 
181 HUIA.14956 Huỳnh Vũ Mỹ Phụng 18/01/1991 Nữ 1 403 
182 QSXD1.10371 Lê Trần Kim Phụng 14/07/1990 Nữ 2NT 403 
183 SGDA.11223 Đinh Văn Phước 10/09/1989 Nam 3 401 
184 MBSA.12181 Bùi Thị Bích Phương 03/04/1991 Nữ 2NT 403 
185 QSXD1.10407 Hà Thị Mai Phương 26/02/1991 Nữ 3 402 
186 DTHA.3170 Huỳnh Đỗ Mỹ Phương 13/09/1990 Nữ 2 401 
187 KSAA.30205 Lại Huỳnh Ngân Phương 18/04/1991 Nữ 2 403 
188 HHKA.1403 Nguyễn Ngọc Thanh Phương 09/03/1991 Nữ 2 403 



189 QSKA.3927 Nguyễn Thanh Phương 02/01/1991 Nữ 3 402 
190 QSQA.780 Nguyễn Thị Mỹ Phương 08/01/1990 Nữ 1 401 
191 QSKA.3986 Nguyễn Thị Quỳnh Phương 28/06/1990 Nữ 2 403 
192 KSAA.7182 Nguyễn Thị Thu Phương 01/11/1991 Nữ 3 403 
193 QSKD1.2016 Phạm Ngọc Quế Phương 16/04/1991 Nữ 3 403 
194 MBSD1.39293 Phùng Bích Phượng 01/07/1990 Nữ 1 403 
195 DTHD1.8882 Vũ Thị Ngọc Phượng 01/09/1991 Nữ 3 403 
196 SGDA.11478 Lê Hoàng Quân 08/04/1991 Nam 3 403 
197 KSAA.6753 Phan Minh Quân 16/09/1991 Nam 1 403 
198 NHSA.5146 Mạch Chí Quang 01/06/1991 Nam 3 403 
200 KSAA.3881 Nguyễn Lê Đình Quang 08/07/1991 Nam 1 402 
199 SGDD1.29924 Nguyễn Lê Đình Quang 08/07/1991 Nam 1 403 
201 SGDD1.29930 Văn Phúc Quang 20/03/1991 Nam 2 401 
202 KSAA.1904 Tạ Kim Quý 21/01/1991 Nữ 2 403 
203 NHSA.5304 Lê Thị Mai Quỳnh 22/12/1991 Nữ 3 403 
288 ANHD1.3824 Trần Thị Thúy Quỳnh 16/09/91 Nữ 1 403 
204 DCNA.35572 Nguyễn Văn Sản 20/10/1991 Nam 2NT 101 
205 KSAA.14514 Bùi Phú Sĩ 22/11/1991 Nam 3 403 
206 NLSA.10174 Nguyễn Công Sơn 15/09/1991 Nam 1 403 
207 KSAA.18566 Trần Sơn 29/12/1991 Nam 2 402 
208 KSAA.10190 Trang Thế Sơn 21/06/1991 Nam 2 403 
209 QSKD1.2242 Nguyễn Công Tâm 14/03/1991 Nam 3 403 
210 DTTD1.27980 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 07/08/1991 Nữ 3 403 
211 NHSA.5567 Võ Chí Tâm 27/02/1991 Nam 1 402 
212 QSKD1.2275 Hoàng Ngọc Tân 30/07/1991 Nam 2 403 
213 DTTA.9847 Phùng Duy Tân 01/09/1991 Nam 3 403 
214 NHSA.6106 Trần Cao Thắng 21/08/1990 Nam 1 403 
215 KSAA.13162 Lê Thị Thanh Thanh 10/03/1991 Nữ 1 403 
216 KSAA.28272 Võ Thiên Thanh 06/11/1991 Nam 3 403 
217 DTHA.5598 Dương Phan Hồng Thảo 26/08/1991 Nữ 2 403 
218 DTTA.10559 Phùng Phương Thảo 20/10/1990 Nam 1 403 
219 MBSA.15081 Trần Thu Thảo 02/09/1991 Nữ 1 403 
220 KSAA.15763 Nguyễn Thị Diễm Thi 09/11/1991 Nữ 2 403 
221 DTHA.4007 Nguyễn Thanh Thịnh 03/08/1990 Nam 1 401 
222 KSAA.22859 Đỗ Thị Hoài Thơ 07/11/1991 Nữ 2 403 
223 SGDA.13808 Nguyễn Thị Thoa 25/01/1991 Nữ 3 403 
224 KSAA.15632 Dương Trí Thông 01/08/1991 Nam 2 401 
225 LBSA.2458 Lê Trung Thống 30/03/1990 Nam 1 402 
226 DTTA.11546 Lê Minh Thư 22/12/1991 Nữ 1 403 
227 DMSA.6130 Dương Anh Thuận 29/11/1991 Nam 3 403 
228 DMSA.9094 Phạm Thị Minh Thùy 28/08/1991 Nữ 2NT 401 
229 QSQA.976 Phan Thị Thanh Thùy 21/09/1991 Nữ 1 403 
230 DTHA.4242 Lương Thủy Tiên 29/12/1991 Nữ 3 401 
231 SGDD1.39637 Trương Thị Thuỷ Tiên 26/09/1991 Nữ 1 401 
232 KSAA.31674 Trương Thị Thủy Tiên 26/09/1991 Nữ 1 403 
233 NTSA.977 Đỗ Minh Tiến 08/08/1986 Nam 1 403 
234 KSAA.8141 Huỳnh Quang Tiến 10/05/1991 Nam 2NT 403 
235 TTNA.9200 Nguyễn Đăng Tiến 06/09/1989 Nam 2NT 101 



236 KSAA.32144 Tống Việt Tiến 16/06/1991 Nam 1 403 
237 KSAA.31562 Trương Đức Tín 30/08/1991 Nam 2 403 
238 KSAA.1381 Nguyễn Chí Tính 02/03/1991 Nam 3 401 
239 CSSA.3857 Đoàn Thanh Tịnh 01/05/1990 Nam 1 101 
240 DTTD1.29369 Lê Song Toàn 17/12/1991 Nam 1 403 
241 KSAA.26428 Ngô Minh Toàn 26/04/1991 Nam 3 403 
242 QSKA.5710 Nguyễn Thị Bích Trâm 25/09/1991 Nữ 2NT 403 
243 KSAA.16492 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 18/10/1991 Nữ 1 403 
244 DTHA.4560 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 30/06/1991 Nữ 2 403 
245 KSAA.25802 Lương Hoài Bảo Trân 17/10/1991 Nữ 3 403 
246 TAGA.6665 Nguyễn Lê Huyền Trân   Nữ 2 403 
247 HHKA.2030 Nguyễn Thị Ngọc Trân 13/02/1991 Nữ 3 403 
248 KSAA.24714 Cao Ngọc Diễm Trang 23/11/1991 Nữ 1 401 
249 MBSD1.46885 Đặng Ngọc Khánh Trang 05/03/1991 Nữ 2 403 
250 MBSD1.42167 Đoàn Thị Khánh Trang 23/11/1991 Nữ 3 403 
251 KSAA.17448 Lê Hồng Trang 16/10/1991 Nữ 3 402 
252 KSAA.17976 Lê Nguyễn Quỳnh Trang 29/05/1991 Nữ 3 401 
253 KSAA.2468 Nguyễn Đào Thùy Trang 05/01/1991 Nữ 2 402 
254 NHSA.6906 Phạm Ngọc Quỳnh Trang 20/10/1991 Nữ 3 403 
255 KSAA.9332 Trần Thị Thùy Trang 02/12/1991 Nữ 3 403 
256 DDQA.44041 Võ Thị Thùy Trang 29/08/1991 Nữ 2NT 403 
257 HHKA.2059 Đặng Quan Trí 23/03/1991 Nam 2 403 
258 KSAA.8510 Nguyễn Văn Triều 12/05/1991 Nam 1 403 
259 MBSA.21871 Mai Thị Thanh Trúc   /  /1991 Nữ 2 403 
260 KSAA.9666 Nguyễn Thanh Trúc 21/05/1991 Nữ 2NT 403 
261 KSAA.5770 Trần Văn Trung 26/06/1991 Nam 3 403 
262 DTHD1.10326 Nguyễn Minh Trường 18/10/1991 Nam 3 403 
263 DTTD1.30452 Lê Thị Ngọc Tú 26/10/1991 Nữ 2 401 
264 QSKD1.3138 Nguyễn Hoàn Việt Tú 22/07/1991 Nam 3 403 
265 DTHD1.10363 Nguyễn Thị Cẩm Tú 22/04/1991 Nữ 3 403 
266 DDQA.44781 Nguyễn Ngọc Tuấn 26/09/1991 Nam 3 403 
267 DMSA.7318 Nguyễn Quốc Mạnh Tuấn 16/10/1991 Nam 3 401 
268 QSKA.6011 Nguyễn Thành Tuấn 29/06/1991 Nam 3 403 
269 QSKA.6023 Bùi Đức Tuệ 28/09/1991 Nam 1 401 
270 DTHA.5011 Nguyễn Thị Minh Tuyền 29/11/1991 Nữ 3 403 
271 HUIA.30700 Trần Thị Tú Uyên 09/03/1991 Nữ 1 403 
272 KSAA.16267 Hoàng Thị Vân 18/04/1991 Nữ 1 401 
273 DTHA.5132 Hoàng Thị Thanh Vân 05/09/1991 Nữ 3 403 
274 DTHD1.10580 Ngô Hà Khánh Vân 21/10/1991 Nữ 1 403 
275 DTHA.5162 Nguyễn Thị Thùy Vân 29/05/1991 Nữ 2 401 
276 KSAA.16631 Nguyễn Thị Tường Vi 08/09/1991 Nữ 3 401 
277 KSAA.5211 Hồ Quốc Việt 20/09/1983 Nam 2NT 401 
278 QSBA.8302 Nguyễn Văn Việt 08/10/1989 Nam 1 101 
279 KSAA.5379 Trần Ngọc Việt 02/12/1990 Nam 2 403 
280 SGDA.17912 Đặng Quang Vinh 10/07/1991 Nam 2 403 
281 QSQA.1238 Triệu Phú Vinh 10/11/1991 Nam 3 101 
282 HUID1.62017 Thái Bình Như Hoa Xuân 11/06/1991 Nữ 1 403 
283 MBSD1.44833 Nguyễn Thị Như Ý 01/12/1990 Nữ 1 403 



284 DTHA.5409 Hồ Ngọc Yến 04/11/1991 Nữ 3 401 
285 MBSA.20918 Lê Nguyễn Thị Hòang Yến 02/03/1989 Nữ 1 403 
286 KSAA.15477 Phạm Thị Hải Yến 24/10/1991 Nữ 3 403 
287 DTHD1.10926 Phan Thị Hoàng Yến 05/04/1991 Nữ 3 401 

 



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH CAO 
ĐẲNG NĂM 2009 NGUYỆN VỌNG 2 

 
TT SBD Họ Tên Ngày sinh Phái Khu vực Ngành 

1 MBSD1.31703 Nguyễn Thái Bình 10/02/1991 Nam 2NT C67 
2 NTHD1.5554 Bùi Thị Hoà 13/08/1991 Nữ 2 C67 
3 MBSD1.34864 Phạm Thị Ngọc Huyền 20/05/1991 Nữ 2 C67 
4 MBSA.7043 Mai Trung Kiên 02/11/1991 Nam 3 C67 
5 TDVA.2135 Tôn Thuý Lan   /05/2009 Nữ 1 C67 
6 CX3A.1488 Nguyễn Thị Kim Loan 26/08/1991 Nữ 2NT C67 
7 NHSA.3565 Bùi Thị Ánh Mai 14/01/1991 Nữ 2NT C67 
8 CKDA.8799 Nguyễn Hữu Mỹ 02/05/1990 Nam 1 C67 
9 CKDD1.25660 Nguyễn Kim Ngọc 16/03/1991 Nữ 3 C67 

10 CKDA.11583 Trần Nguyễn Minh Phương 28/07/1991 Nữ 3 C67 
11 CTSA.11522 Ngô Bảo Quyền 01/06/1991 Nam 2 C67 
12 HUIA.16523 Nguyễn Thanh Sang 30/12/1991 Nam 1 C67 
13 QSTA.2576 Trần Hùng Sơn 23/12/1989 Nam 1 C67 
14 DQKD1.5146 Vi Văn Thanh 15/05/1991 Nam 1 C67 
15 MBSA.14769 Lê Thị Phương Thảo 26/09/1991 Nữ 1 C67 
16 NTSD1.2935 Trần Ngọc Mai Trâm 15/12/1991 Nữ 3 C67 
17 CDCA.6616 Nguyễn Anh Tú 08/07/1991 Nam 1 C67 
18 KSAA.4913 Phạm Quốc Tuấn 12/09/1991 Nam 2 C67 
19 QSKA.6195 Đoàn Thoại Xuân Tường 10/07/1991 Nữ 2 C67 

 


